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Thư mục sách mới bao gồm các tài liệu mới được bổ sung vào Thư viện 

thành phố Cần Thơ. Tài liệu trong thư mục được sắp xếp theo trật tự phân cấp 
của Khung phân loại DDC và được mô tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD. 
Trong mỗi môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 
ABC của tên tài liệu. Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ 
khác.  

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo: Tên tài liệu, tên tác giả, kí hiệu phân 
loại, chủ đề, từ khóa...  
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TC.xxxxx : Tra cứu 
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A_.xxxxx : Tiếng Anh 
P_.xxxxx : Tiếng Pháp 
……… 
Thư mục được phát hành định kỳ hàng tháng. In ấn đóng tập phục vụ bạn 

đọc tra cứu tại các phòng phục vụ và đăng tải trên Trang tin điện tử Thư viện 
thành phố Cần Thơ http://www.cantholib.org.vn  
   

THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Điện thoại: 0292 3820967 – 0292 3820601 
Email: thuvien_tpct@cantho.gov.vn 

 

http://www.cantholib.org.vn/
http://www.cantholib.org.vn/
mailto:Email:%20thuvien_tpct@cantho.gov.vn
mailto:Email:%20thuvien_tpct@cantho.gov.vn


MỤC LỤC 

 
Môn loại Nội dung tài liệu Trang 

100. Triết học & Tâm lý học  3 
200. Tôn giáo 3 
300. Khoa học xã hội, xã hội học & Nhân loại học 3 
320. Khoa học chính trị 4 
330. Kinh tế học  7 
350. Hành chính công & Khoa học quân sự 8 
360. Các vấn đề xã hội và dịch vụ xã hội  9 
390. Phong tục, nghi lễ & Văn hoá dân gian 9 
600. Công nghệ 10 
610. Y học & Sức khoẻ 10 
620. Kỹ thuật & các hoạt động liên quan 10 
640. Quản lý nhà cửa và gia đình 11 
680. Sản xuất chuyên dụng 11 
700. Nghệ thuật; Mỹ thuật & Nghệ thuật trang trí 11 
730. Nghệ thuật tạo hình; Điêu khắc 11 
780. Âm nhạc 12 
790. Nghệ thuật vui chơi giải trí & Biểu diễn 12 

895.922 Văn học Việt Nam  12 
959.7 Lịch sử Việt Nam 12 

 
 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 05/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

3 
 

100. TRIẾT HỌC & TÂM LÝ HỌC 
 
1/. ĐẶNG QUANG ĐỊNH. Triết học Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo / Đặng 

Quang Định. - H.: Lý luận Chính trị, 2023. - 262tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành triết học Hồ Chí Minh; thế giới quan triết 

học Hồ Chí Minh; nhân sinh quan Hồ Chí Minh; lý luận nhận thức duy vật biện 
chứng; phép biện chứng duy vật; hình thái kinh tế - xã hội; triết học chính trị; triết 
học về đời sống tinh thần. 

+ Môn loại: 181 / TR308H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62365 
- Phòng Mượn: MH 14342 

 
200. TÔN GIÁO 

 
2/. STONE, PERRY. Mật mã Do Thái / Perry Stone; Nguyễn Thị Hảo dịch.    

H.: Từ điển Bách khoa, 2014. - 206tr.; 24cm 
Tóm tắt: Nghiên cứu những mật mã Do Thái nhằm khám phá và giải mã điều 

bí ẩn đã tạo nên cách sống và suy nghĩ của người Do Thái, về ý nghĩa của kinh Torah, 
chìa khoá cho sự thịnh vượng, khả năng sáng tạo, sức khoẻ và cuộc sống gia đình, 
nuôi dạy con cái thành tài... 

+ Môn loại: 231.7 / M124M 
- Phòng Mượn: MH 5547 

 
3/. DAISETSU TEITARÕ SUZUKI. Thiền học nhập môn / Daisetsu Teitarõ 

Suzuki; Lâm Hoằng Đào dịch giả Hoa ngữ; Từ Vy dịch giả Việt ngữ. - H.: Hồng 
Đức, 2013. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về thiền học, khái niệm về thiền, 
nghiên cứu thiền với mục đích chủ nghĩa hư vô, quan điểm thiền không thích hợp với 
logic, thiền trong đời sống tinh thần... 

+ Môn loại: 294.3 / TH305H 
- Phòng Mượn: MH 5915 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
4/. Môi trường văn hoá trên không gian mạng / Từ Thị Loan chủ biên, Vũ Anh 

Tú, Nguyễn Thị Thu Trang,... - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 440tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn nền tảng về xây dựng môi 

trường văn hoá trên không gian mạng. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng 
môi trường văn hoá trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, tìm ra những 
giải pháp thiết thực nhằm xây dựng một bầu không khí văn hoá mạng lành mạnh. 

+ Môn loại: 302.2309597 / M452TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62379 
- Phòng Mượn: MA 27532-27533 
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5/. NGUYỄN VĂN BỐN. Văn hoá các tộc người ở Việt Nam / Nguyễn Văn 
Bốn. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 428tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá các tộc người Việt Nam từ góc độ văn hoá các 
vùng miền gắn với địa - tộc người dựa trên lý thuyết vùng văn hoá phổ biến ở Việt 
Nam gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

+ Môn loại: 305.8009597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62370 
- Phòng Mượn: MA 27521-27522 

 
6/. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực 

văn hoá, văn nghệ: Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phương Hậu chủ biên. - H.: Lý luận 
Chính trị, 2023. - 226tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và quan điểm của 
Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá, văn nghệ. Qua đó, khẳng định những tư tưởng, 
quan điểm đúng đắn, mang tính thời sự và tinh thần thời đại; nhận diện những quan 
điểm sai trái, phiến diện, lệch lạc về văn hoá, văn nghệ. 

+ Môn loại: 306 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62375 
- Phòng Mượn: MA 27528 

 
7/. D.T.SUZUKI. Thiền và văn hoá Nhật Bản / D.T.Suzuki; Đào Cương dịch 

Hán, Thích Nhuận Tánh dịch Việt. - H.: Hồng Đức, 2013. - 226tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về thiền học. Nghiên cứu mối quan hệ giữa thiền 

và các yếu tố văn hoá Nhật Bản: Nghệ thuật, võ sĩ đạo, kiếm đạo, Nho học, trà đạo 
và hài cú. 

+ Môn loại: 306.0952 / TH305V 
- Phòng Mượn: MA 2003 

 
8/. Sổ tay văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đới sống văn hoá và công tác gia đình / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần 
Thơ. - Cần Thơ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2021. - 370tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch 

Tóm tắt: Gồm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hoá"; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên 
địa bàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 306.0959793 / S450T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3108 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
9/. NGUYỄN THỊ THANH NHÀN. Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, 

tổng kết thực tiễn của trường Chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường 
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Chính trị chuẩn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cầm Thị Lai chủ biên.  
H.: Lý luận Chính trị, 2023. - 238tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tổng kết thực tiễn và đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động của các trường 
chính trị cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị chuẩn. 

+ Môn loại: 320.071 / Đ452M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62373 

 
10/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm 

kỳ 2020-2025. - Cần Thơ, 2020. - 180tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần 

thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Diễn văn khai mạc; Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội 
và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3106 

 
11/. DƯƠNG TRUNG Ý. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, 

nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa: Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý chủ biên.  
H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 282tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về củng cố lòng tin, sự 
gắn bó của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nêu 
thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, phương hướng, nhiệm 
vụ và đề xuất giải pháp tiếp tục củng cố đến năm 2030. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C513C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62368 

 
12/. LÊ VĂN LỢI. Giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi chủ biên. - H.: Lý 
luận Chính trị, 2023. - 362tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng thực hiện các đột phá 
chiến lược trong các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng. Nêu quan điểm và đề xuất giải pháp 
thực hiện các đột phá chiến lược do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. 

+ Môn loại: 324.2597075 / GI-103PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62374 
- Phòng Mượn: MA 27527 

 
13/. Tham luận Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm 

kỳ 2020-2025. - Cần Thơ: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, 2020.    
216tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 
Thơ 
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Tóm tắt: Tập hợp bài tham luận của các đại biểu đại diện các đảng bộ thuộc 
các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội XIV của 
Đảng về những vấn đề lý luận, thực tiễn và bài học kinh nghiệm được rút ra trên mọi 
lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an 
ninh của thành phố. 

+ Môn loại: 324.2597075 / TH104L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3099 

 
14/. ĐINH VĂN THUỴ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch - Từ bình diện chung đến đặc thù khu vực Tây 
Nam Bộ: Sách chuyên khảo / Đinh Văn Thuỵ chủ biên. - H.: Lý luận Chính trị, 2023.  
418tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, các công trình khoa học của các chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà lý luận, nhà hoạt động thực tiến bàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên bình diện chung và 
khu vực Tây Nam Bộ nói riêng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62369 
- Phòng Mượn: MH 14343 

 
15/. Một số quy chế quy định về Đại hội: Lưu hành nội bộ. - Cần Thơ: Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, 2020. - 55tr.; 29cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần 

Thơ 
Tóm tắt: Giới thiệu một số quy chế quy định về đại hội gồm: Chương trình 

phiên hợp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 
2020-2025; Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, 
nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết định của Ban chấp hành Trung ương về việc ban hành 
Quy chế bầu cử... 

+ Môn loại: 324.25970755 / M458S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3098 

 
16/. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Thuận (1984-2020). - Cần Thơ, 2022. - 147tr.; 

21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thới Lai. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thuận 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Đông Thuận huyện Thới 

Lai, gồm 3 chương: Đảng bộ xã Đông Thuận khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định 
cuộc sống nhân dân (1984-1991); Xã Đông Thuận đổi mới theo hướng công nghiệp, 
hiện đại hoá (1992-2003) và xã Đông Thuận tiếp tục thực hiện công nghiệp, hiện đại 
hoá và hội nhập (2004-2020). 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3107 
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17/. 75 năm hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội Cần Thơ (6/1/1946-
6/1/2021) / Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Phương, Trần Văn Đạt, Lê Quốc 
Trung,... - Cần Thơ: Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, 2021. - 324tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn Đại biểu 
Quốc hội thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
và đoàn đại biểu quốc hội. Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ giai 
đoạn (1946-1976). Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 
(1976- 1992). Hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần 
Thơ giai đoạn 1992 đến nay. 

+ Môn loại: 328.59793 / B112M 
- Phòng Mượn: MA 27516 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
18/. HOÀNG VĂN KHẢI. Giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã 

hội trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Văn Khải. - H.: 
Lý luận Chính trị, 2023. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận, thực trạng và giải quyết quan hệ giữa 
lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. 
Đề xuất những giải pháp giải quyết hài hoà quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã 
hội góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 330.1209597 / GI-103QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62377 
- Phòng Mượn: MA 27530 

 
19/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 

2021-2030: Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên. - H.: Lý luận Chính 
trị, 2023. - 263tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế từ truyền 
thống đến hiện đại; một số xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật và các gợi mở 
chính sách cho Việt Nam. 

+ Môn loại: 337.1 / X500H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62376 
- Phòng Mượn: MA 27529 

 
20/. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ V - Vĩnh Long 2021: Nông nghiệp vững 

bền phát triển cùng nhà nông. - Vĩnh Long: Công ty Cổ phần tập đoàn thương mại 
quốc tế Expo, 2022. - 206tr.: Minh hoạ; 29cm 

ĐTTS ghi: Hội Nông dân Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
UBND tỉnh Vĩnh Long 

Tóm tắt: Sách gồm những bài viết, bài phát biểu, các hoạt động được thực hiện 
trong khuôn khổ của Festival lúa gạo lần V. 

+ Môn loại: 338.109597 / F206L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3097 
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21/. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn / Hoàng Chí Bảo, Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Thế Kỷ,... - H.: Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 599tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, phổ biến kiến thức cơ bản về vấn 
đề văn hoá doanh nghiệp và văn hoá doanh nhân. 

+ Môn loại: 338.709597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62366 
- Phòng Mượn: MA 27519-27520 

 
22/. BÙI VĂN HUYỀN. Quản lý phát triển địa phương sáng kiến từ thực tiễn: 

Sách chuyên khảo / Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga chủ biên. - H.: Lý luận Chính trị, 
2023. - 361tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các cách thức, giải pháp chính sách, quản lý phát triển ở 
một số địa phương, những sáng kiến riêng có của các địa phương: Quản lý phát triển 
địa phương của tỉnh Quảng Ninh; mô hình phát triển công nghiệp, dịch vụ thành phố 
Hải Phòng; phát triển nông nghiệp ở tỉnh Sơn La; mô hình "hội quán" và mô hình "cà 
phê doanh nhân - doanh nghiệp" của tỉnh Đồng Tháp. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62367 

 
23/. TRƯƠNG HỒ HẢI. Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền 

điện tử ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Trương Hồ Hải chủ biên. - H.: Lý 
luận Chính trị, 2023. - 138tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ các vấn đề lý luận và 
thực tiễn về xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 351 / C460S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62378 
- Phòng Mượn: MA 27531 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
24/. BÙI HOÀI SƠN. Quản lý văn hoá vì sự phát triển bền vững đất nước / Bùi 

Hoài Sơn. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 340tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những thành tựu trong phát triển văn hoá ở Việt Nam từ 

thời kỳ đổi mới, các chính sách được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động văn hoá phát triển. Các thách thức, hạn chế và những giải pháp trong công tác 
quản lý văn hoá của nước ta. 

+ Môn loại: 353.709597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62371 
- Phòng Mượn: MA 27523-27524 

 
25/. Kỷ yếu cơ yếu khu Tây Nam bộ (12/91945-12/9/1975). - Cần Thơ, 2023.  

327tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những tư liệu, hình ảnh trong quá trình 30 năm hình thành 
và hoạt động của Ban Cơ yếu khu Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 355.0095978 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3102 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
26/. Tập san chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025: Từ 

tấm lòng đến vạn tấm lòng. - Cần Thơ: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần 
Thơ, 2020. - 99tr.: Minh hoạ; 29cm 

Tóm tắt: Tập san tổng kết quá trình hoạt động của Hội, giới thiệu các bài viết 
của các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các tổ chức, cá nhân, cùng thông tin, 
hình ảnh phản ánh những tấm lòng nhân đạo đã chia sẻ và đồng hành cùng với Hội 
trong suốt nhiệm kỳ qua. 

+ Môn loại: 362.1 / T123S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3100 

 
27/. Kỷ yếu an ninh Cần Thơ 60 năm xây dựng, chiển đấu và trưởng thành 

(1961-2021). - Cần Thơ, 2023. - 187tr.: Hình ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu và hình ảnh về lịch sử 60 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh, Công an Cần Thơ từ năm 1961 đến 2021. 
+ Môn loại: 363.2 / K600Y 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3105 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 
 

28/. TRẦN THỊ TUYẾT MAI. Lễ hội Đền Hùng: Từ hội làng lên Quốc lễ / Trần 
Thị Tuyết Mai. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 308tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở tiếp cận nghiên cứu và tiến trình lịch sử lễ hội Đền 
Hùng. Lễ hội Đền Hùng trong đời sống văn hoá cộng đồng và giải pháp bảo tồn và 
phát huy lễ hội. 

+ Môn loại: 394.269597 / L250H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62372 
- Phòng Mượn: MA 27525-27526 

 
29/. TỪ THỊ LOAN. Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc: Di sản văn hoá 

phi vật thể đại diện của nhân loại / Từ Thị Loan. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 99tr.; 
23x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thuyết Thánh Gióng, khu di tích đền Sóc và diễn 
trình lễ hội Gióng ở Sóc Sơn trong các ngày mồng 6, mồng 7, mồng 8 tháng giêng 
hàng năm. 

+ Môn loại: 394.26959731 / H452GI 
- Phòng Mượn: MA 27517-27518 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4860-4861 
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600. CÔNG NGHỆ 
 

30/. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ năm 2020. 
Cần Thơ: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, 2020.  
44tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Trung tâm Thông 
tin Khoa học và Công nghệ 

Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
được triển khai, nghiệm thu trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020 của các cơ 
quan, đơn vị, nhà khoa học ở các lĩnh vực như: Giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, y tế, 
du lịch,... 

+ Môn loại: 600.959793 / K258QU 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3103 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
31/. Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần 7 / Vũ Thị Nhung, Vương Đức Long, 

Vũ Văn Tâm.... - Cần thơ: Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ, 2022. - 345tr.: Minh hoạ; 
29cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài tham luận tại hội nghị với nhiều nội dung như: Ảnh 
hưởng của Covid-19 trên thai kỳ, tình hình điều trị Covid-19 ở thai phụ tại Bệnh viện 
Phụ sản thành phố Cần Thơ, đánh giá nguy cơ và dự phòng thuyên tắc huyết khối 
tĩnh mạch trên bệnh nhân sản phụ khoa... 

+ Môn loại: 618.09597 / H452NGH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3096 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
32/. Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học quân sự tài năng, người học 

trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kỷ yếu Hội thảo khoa học. – H.: Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2023. - 463tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tỉnh uỷ Vĩnh Long 
Tóm tắt: Giới thiệu hơn 110 bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Giáo sư, Viện 

sĩ Trần Đại Nghĩa - Nhà khoa học quân sự tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh", nội dung tập trung các vấn đề: Từ truyền thống quê hương, gia 
đình đến sự hình thành nhân cách, tinh thần yêu nước và tư tưởng cách mạng của 
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Con đường học tập, tích luỹ tri thức và bước ngoặt 
cuộc đời khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những đóng góp to lớn của ông trong 
hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; Tấm gương 
người cộng sản suốt đời vì nước, vì dân. 

+ Môn loại: 623.4092 / GI-108S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3104 
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640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 
 

33/. TRẦN TRUNG VIỆT. Cha mẹ với việc giáo dục con trẻ / Biên soạn: Trần 
Trung Việt, Nguyễn Minh Phượng. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục gia đình. Dạy trẻ từ độ tuổi 
mẫu giáo đến trung học cơ sở, hình thành và rèn luyện những thói quen tốt trong sinh 
hoạt, học tập, cách ứng xử và trách nhiệm tham gia công việc gia đình; những kiến 
thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. 

+ Môn loại: 649 / CH100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62380 
- Phòng Mượn: ME 9088-9089 

 
680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 
34/. Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ - Kỷ yếu 45 năm hình thành, xây 

dựng và phát triển (31/01/1977-31/01/2022). - Cần Thơ: Công ty CP In tổng hợp Cần 
Thơ, 2022. - 304tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình 45 năm hình thành, xây dựng và phát triển của 
Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ từ những ngày đầu gian khó năm 1977 đến 
năm 2022. 

+ Môn loại: 686.20959793 / C455T 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3101 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
35/. MAI THỊ THUỲ HƯƠNG. Đào tạo các ngành nghệ thuật ở Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế / Mai Thị Thuỳ Hương (chủ biên), Trần Thị Hiên, Lý Thị 
Loan. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 251tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết về đào tạo các ngành nghệ thuật trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 
đào tạo các ngành nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 700.71 / Đ108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62382 
- Phòng Mượn: MG 11434-11435 

 
730. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH; ĐIÊU KHẮC 

 
36/. NGÔ VĂN DOANH. Nghệ thuật Champa - Tượng linh thú và linh vật / 

Ngô Văn Doanh. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. - 503tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát quá trình và những kết quả nghiên cứu của các nhà chuyên 

môn về các loại linh thú và vật thờ như: Tượng bò, tượng voi, tượng sư tử, tượng 
Garuda, tượng người chim... vật thờ Linga, vật thờ Kosa... 

+ Môn loại: 731 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62381 
- Phòng Mượn: MG 11432-11433 
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780. ÂM NHẠC 
 

37/. PHẠM NGỮ. Tự học Ghi-ta / Phạm Ngữ. - H.: Văn hoá dân tộc, 2023. 
235tr.; 27cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách tự học đàn ghi ta: Lý thuyết, âm nhạc và các bài tập. 
Khái niệm về các giọng đô trưởng, xon trưởng, rê trưởng, la trưởng... Phối hợp các 
thế tay, cách chuyền thế tay, âm bồi và những ngón kỹ thuật khó. 

+ Môn loại: 787.87 / T550H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21417 
- Phòng Mượn: MG 11430-11431 

 
790. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ & BIỂU DIỄN 

 
38/. HERRIGEL, EUGEN. Thiền trong nghệ thuật bắn cung / Eugen Herrigel, 

Nguyễn Tường Bách dịch. - H.: Thời đại, 2013. - 94tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Đức: Zen in der Kunst des bogenschiessens 
Tóm tắt: Tác giả mô tả lại những nhân tố chủ yếu trong việc luyện tập bắn cung 

từ con đường luyện tập tâm linh trong tâm thức của người học thiền cho tới việc 
luyện tập bắn trúng đích của mình trong việc luyện tập bắn cung. 

+ Môn loại: 799.3 / TH305TR 
- Phòng Mượn: MG 4989 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
39/. LÊ DUY NGHĨA. Mặt nạ: Tiểu thuyết / Lê Duy Nghĩa. - H.: Công an Nhân 

dân, 2024. - 431tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M118N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21418 
- Phòng Mượn: MV 24478-24479 

 
40/. NGUYỄN NGỌC TUYẾT. Trong mùi hương Nguyệt quế: Tập truyện 

ngắn/ Nguyễn Ngọc Tuyết. - H.: Lao động, 2024. - 199tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR431M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62383 
- Phòng Mượn: MV 24480-24481 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
41/. Những viên ngọc quý / Biên soạn: Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Nhi.  

Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2024. - 3 tập; 19cm 
T.3. - 215tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương trong sáng, mẫu mực, tiêu biểu của các 

đồng chí lão thành cách mạng đã từng sống và chiến đấu ở Cần Thơ mà tên tuổi của 
họ đã đi vào lịch sử dân tộc như những trang sử vàng chói lọi: Nguyễn Thái Sơn, 
Phan Công Cương, Trần Văn Long... 
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+ Môn loại: 959.793 / NH556V 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3109-3110 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62384 
- Phòng Mượn: MG 11436-11437 
 

 
----  ----  
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